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Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hải Dương

ban hành trong tháng 9 năm 2023

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ (Đề án 977) về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 
pháp luật của người dân” và Kế hoạch số 3434/KH-UBND ngày 24/11/2022 của 
UBND tỉnh về việc triển khai Đề án 977 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp ra Thông 
cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Hải Dương 
ban hành trong tháng 9 năm 2023 như sau:

I. DANH MỤCVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH
Trong tháng 9 năm 2023, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
1. Các nghị quyết của HĐND
1.1. Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương

2.Các quyết định của UBND:
2.1. Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 
trung tâm xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước.

2.2. Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việcBan hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ 
phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương. 

2.3. Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của 
UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 
9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN 
HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁCVĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT

1. Nghị quyết của HĐND



2

1.1.Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định định mức lập dự toán thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

a) Hiệu lực thi hành:
Từ ngày 09 tháng 10 năm 2023.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:
Thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

22/4/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định 
mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông 
tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN), ngày 19/11/2015 Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 20/2015/QĐ-UBND “Quy định 
quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học 
công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 
Tuy nhiên, ngày 10/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-
BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông 
tư số 03/2023/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 26/02/2023; Ngày 
08/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-
BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựmg 
dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước, hiệu lực thi hành từ ngày 23/6/2023. Như vậy, Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hết hiệu lực toàn phần từ ngày 23/6/2023. 

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài 
chính quy định: “Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước quy 
định tại Thông tư này là định mức tối đa áp dụng với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước”; “...Các địa phương căn 
cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập 
dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản 
lý”;“Trong trường hợp cần thiết, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và điều kiện 
cụ thể của từng địa phương, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 
định bổ sung một số nội dung và mức chi ngoài các nội dung, định mức chi quy 
định tại Thông tư này để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của địa phương đảm 
bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế và theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn”. 

Việc ban hành Nghị quyết quy định định mức lập dự toán là cơ sở pháp lý 
để các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan lập dự 
toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
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c) Nội dung chủ yếu:
Nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương gồm 06 Điều: 

 - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 
- Điều 2. Nguyên tắc áp dụng định mức lập dự toán kinh phí nhà nước 

thực hiện hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
- Điều 3. Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán ngân sách nhà nước thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
- Điều 4. Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước thực hiện hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
- Điều 5. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
- Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp.
2. Quyết định của UBND
2.1. Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh 

về việc Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung tâm 
xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước.

a) Hiệu lực thi hành:
Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
11/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày ngày 07/6/2018 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương, ngày 29/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
34/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích 2 bán hàng tại 16 
chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh 
Miện. 

Qua rà soát cho thấy, trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện 
không có chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, có 01 chợ 
(chợ trung tâm xã Hồng Phong) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước từ năm 2019 chưa quy định giá tại Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND 
ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Ngày 26/4/2023, UBND huyện Thanh Miện có Tờ trình số 
1148/TTrUBND về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 
hàng tại chợ trung tâm xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết 
định. 
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Vì vậy, việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung 
tâm xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước là cần thiết.

c) Nội dung chủ yếu:
- Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung tâm xã Hồng 

Phong, huyện Thanh Miện được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
- Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ quy định tại khoản 1 điều 

1 chỉ tính trên diện tích được cho thuê theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm các khoản chi phí 
khác do các hộ sử dụng riêng như: Trông giữ phương tiện, điện, nước, vệ sinh 
môi trường và các khoản dịch vụ khác các hộ phải trả theo thực tế sử dụng. 

- Các quy định khác về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thực 
hiện theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương và Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
09/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định giá 
dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

2.2. Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việcBan hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ 
lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương.

a) Hiệu lực thi hành:
         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:
Trước khi có Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của 

UBND tỉnh, Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương được quy định tại Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai áp dụng đã phát sinh một 
số hạng mục nhà chưa có trong bảng giá dẫn đến khó khăn cho cơ quan thuế, 
người nộp thuế khi thực hiện thu, nộp lệ phí trước bạ đối với nhà. Cục Thuế tỉnh 
và một số địa phương đã đề nghị xem xét, bổ sung một số danh mục nhà vào 
bảng giá tính lệ phí trước bạ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho 
công tác thu, nộp lệ phí trước bạ tại địa phương. 

Đồng thời, Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của 
UBND tỉnh được ban hành căn cứ theo quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-
CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 
20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
140/2016/NĐ-CP; Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC. Đến nay, Chính phủ đã 
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ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 thay thế, bãi bỏ các văn 
bản trên. 

Vì vậy, việc ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ 
đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước 
bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương thay thế Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND ngày 
19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
phát sinh tại địa phương đồng thời đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống 
pháp luật. 

c) Nội dung chủ yếu:
Quyết định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ 

phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương gồm 3 Điều và 2 Phụ lục kèm theo: 

- Phụ lục I: Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà. 
- Phụ lục II: Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí 

trước bạ. 
Quyết định quy định mức giá cụ thể để tính lệ phí trước bạ đối với từng 

loại nhà phân chia theo chủng loại, kết cấu, mục đích sử dụng, quy định tỷ lệ 
phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ, quy định việc áp 
dụng đối với một số trường hợp khác phát sinh trong quá trình triển khai thực 
hiện. 

2.3. Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của 
UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

a) Hiệu lực thi hành:
Quyết định có hiệu lực từ ngày 06 tháng 10 năm 2023. 
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:
Các văn bản làm căn cứ để ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
đã được thay thế bằng các văn bản khác.

 Hiện nay, quy định về nộp tiền trồng rừng thay thế được thực hiện theo 
Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác (Có hiệu lực từ 15/02/2023). 

Thực tiễn đơn giá Giá vật tư (cây giống, phân bón...), giá nhân công, các 
loại chi phí khác trên địa bàn tỉnh đã thay đổi theo chiều hướng tăng cao hơn 
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND tại thời điểm xây dựng năm 2018. 

c) Nội dung chủ yếu:
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- Bố cục: Quyết định gồm có 02 điều 
- Nội dung cơ bản: 
 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 

9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định đơn giá trồng rừng 
thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành.
Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do UBND 

tỉnh ban hành trong tháng 9 năm 2023, Sở Tư pháp xin thông báo./.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải);
- Báo Hải Dương (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn
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